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%)

1 Trần Hữu Vinh
Giám đốc, Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn
HTTNV 18/20 90% 2/20 10%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

2 Lưu Kim Hoàng
Phó Giám đốc, Trung tâm Y 

tế thị xã Hoài Nhơn
HTTNV 18/20 90% 2/20 10%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

3 Trần Thị Lệ Kiều
Phó Giám đốc, Trung tâm Y 

tế thị xã Hoài Nhơn
HTTNV 18/20 90% 2/20 10%

Hòan thành xuất 

sắc nhiệm vụ

4 Trần Kim Trung
Trưởng phòng, Phòng Tổ 

chức - Hành chính
HTTNV 16/20 80% 4/20 20%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

5 Nguyễn Hoàng

Trưởng phòng, Phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

HTTNV 17/20 85% 3/20 15%
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

6 Nguyễn Xuân Trường
Trưởng phòng, Phòng Tài 

chính - Kế toán
HTTNV 17/20 85% 3/20 15%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

7 Cao Thanh Sang
Phó Trưởng phòng, Phòng 

Tài chính - Kế toán
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

8 Huỳnh Hiền

Phó Trưởng phòng, Phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

HTTNV 20/20 100%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ

Không hoàn 

thành 

nhiệm vụ

Kết quả biểu quyết đề xuất xếp loại

chất lượng của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị
Đề nghị xếp loại 

chất lượng của 

tập thể lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị

Phụ lục I

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-TTYT ngày        / 12/2022 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

Họ và tênTT Chức vụ, cơ quan công tác

Cá nhân 

tự xếp 

loại chất 

lượng 

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ



Page 2

9 Lê Thị Hồng Vân Trưởng phòng Phòng Dân số HTTNV 16/20 80% 4/20 20%
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

10 Trần Quang Hải

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh 

tật, HIV/AIDS, Y tế công 

cộng, Dinh dưỡng và An toàn 

thực phẩm

HTTNV 3/20 15% 17/20 85%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

11 Cao Thanh Toàn

Trưởng khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế và Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

HTTNV 1/20 5% 19/20 95%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

12 Nguyễn Thị Minh Hiếu

Phó Trưởng khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế và 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

HTTNV 20/20 100%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

13 Nguyễn Công Tráng
Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu 

và Chống độc
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

14 Trần Văn Thu
Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp 

cứu và Chống độc
HTTNV 13/20 65% 7/20 35%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

15 Lê Văn Mẫn
Điều dưỡng trưởng khoa Hồi 

sức cấp cứu và Chống độc
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

16 Nguyễn Thanh Đình Trưởng khoa Khám bệnh HTTNV 6/20 30% 14/20 70%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

17 Huỳnh Thị Thu Hiền
Điều dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh
HTTNV 2/20 10% 18/20 90%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

18 Đặng Anh Tuyền Trưởng khoa Ngoại tổng hợp HTTNV 20/20 100%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

19 Nguyễn Văn Chí
Phó Trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp
HTTNV 1/20 5% 19/20 95%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

20 Nguyễn Bá Tòng
Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

21 Phùng Thị Mai Loan
Trưởng khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
HTTNV 3/20 15% 17/20 85%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
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22 Huỳnh Thị Kim Xuyến
Phó Trưởng khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản
HTTNV 14/20 70% 6/20 30%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

23 Trần Thị An
Phó Trưởng khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản
HTTNV 14/20 70% 6/20 30%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

24 Võ Thị Hồng Nga
Hộ sinh trưởng khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản
HTTNV 16/20 80% 4/20 20%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

25 Lê Thị Thùy Cẩm
Trưởng khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
HTXSNV 17/20 85% 3/20 15%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

26 Dương Thành Tứ
Phó Trưởng khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

27 Nguyễn Trần Khoa
Điều dưỡng trưởng khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm
HTTNV 15/20 75% 5/20 15%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

28 Thái Văn Khoa Trưởng khoa Y học cổ truyền HTTNV 20/20 100%
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

29 Nguyễn Trung thành
Phó Trưởng khoa Y học cổ 

truyền
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

30 Trần Thị Hiệp
Điều dưỡng trường khoa Y 

học cổ truyền
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

31 Nguyễn Đình Dũng
Phó trưởng khoa Xét nghiệm, 

Chấn đoán hình ảnh
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

32 Trần Thị Thu Tiết

Kỹ thuật viên trưởng khoa 

Xét nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh

HTTNV 14/20 70% 6/20 30%
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

33 Võ Minh Phương
Phó trưởng Trạm Y tế xã 

Hoài Châu Bắc
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

34 Nguyễn Thanh Kim
Trưởng Trạm Y tế xã Hoài 

Châu
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

35 Nguyễn Thị Thúy Thân
Phó trưởng Trạm Y tế xã 

Hoài Châu
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
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36 Nguyễn Thanh Kiệt
Trưởng Trạm Y tế xã Hoài 

Sơn
HTTNV 14/20 70% 6/20 30%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

37 Huỳnh Thị Kim Lập
Phó trưởng Trạm Y tế xã 

Hoài Sơn
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

38 Trần Thanh Trường
Trưởng Trạm Y tế xã Hoài 

Phú
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

39 Phùng Ngọc Hòa
Phó trưởng Trạm Y tế xã 

Hoài Phú
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

40 Nguyễn Văn Thi
Trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Hảo
HTTNV 13/20 65% 7/20 35%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

41 Nguyễn Thị Thanh Trang
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Hảo
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

42 Nguyễn Thanh Mai
Trưởng Trạm Y tế phường 

Tam Quan
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

43 Lưu Thị Bích Trâm
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Tam Quan Bắc
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

44 Đỗ Thị Tuyết Hoài
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Thanh
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

45 Dương Thị Thùy Linh
Trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Thanh Tây
HTTNV 13/20 65% 7/20 35%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

46 Hồ Thanh Đông
Trưởng Trạm Y tế phường 

Tam Quan Nam
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

47 Nguyễn Thị Quyên
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Tam Quan Nam
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

48 Lê Thanh Quang
Trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Hương
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

49 Nguyễn Đình Tài
Phó Trưởng trạm Y tế xã 

Hoài Hải
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
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50 Nguyễn Đình Lộc
Phó trưởng trạm Y tế xã Hoài 

Mỹ
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

51 Bùi Thị Kim Nhung
Phó Trưởng Trạm Y tế 

phường Hoài Tân
HTTNV 1/20 5% 19/20 95%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

52 Nguyễn Văn Kiện
Trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Xuân
HTTNV 13/20 65% 7/20 35%

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

53 Trương Thị Năm
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Xuân
HTTNV 20/20 100%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

54 Nguyễn Tấn Sinh
Phó trưởng Trạm Y tế phường 

Hoài Đức
HTTNV 4/20 20% 16/20 80%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

55 Võ Trường Nam
Trưởng Trạm Y tế phường 

Bồng Sơn
HTTNV 2/20 10% 18/20 90%

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Tổng cộng 55 người, trong đó:

 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 37
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